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BẢNG BIÊN CHẾ LỚP HỌC – NĂM HỌC 2019-2020
	BUỔI SÁNG
	BUỔI CHIỀU
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Lớp

	
Sĩ số
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	Lớp
	
Sĩ số
	Giáo viên
 chủ nhiệm
	
	

	1A
	30
	Trần Thị Thu Hồng
	2A
	37
	Đàm Thị Bích Phượng
	10
	
DÃY PHÒNG
CẤP 4

	1B
	30
	Lý Thị Ngân
	2B
	37
	Mai thị Châu
	11
	

	1C
	29
	Phạm Thị Thùy Dung
	2C
	38
	Lê Thị Việt Hường
	12
	

	1D
	29
	Đặng Thị Huệ
	2D
	37
	Đặng Thị Hào
	13
	

	KHỐI 1
	118
	
	KHỐI 2
	149
	
	
	

		

	3A
	42
	Lê Nam Hà
	4A
	37
	Lê Thị Thủy
	3
	
TẦNG TRỆT 

	3B
	42
	Hoàng Thị Thanh Xuân
	4B
	39
	Ngô Thị Ly
	2
	

	3C
	41
	Nguyễn Văn Hà
	4C
	37
	Nguyễn Thị Thành
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	5A
	47
	Trần Thị Hà
	
HỌC CẢ NGÀY
	5
	
TẦNG 
LẦU

	5B
	46
	Hoàng Thị Huệ
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	5C
	46
	Hoàng Bảo Trân
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	KHỐI 5
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	Tin học
	
	Lê Thị Hồng Vân
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Nguyễn Thị Thanh Thủy


